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SỞ Y TẾ THANH HÓA 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

THÀNH PHỐ THANH HÓA  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

            Số:          /TM-BVTP 
 

 

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2025 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Lắp đặt Thiết bị và Phần mềm quản lý nhà xe  

tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
  

Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Lắp đặt thiết bị 

và phần mềm Quản lý nhà xe tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa. 

    I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

     1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa. 

Địa chỉ:140 Trường Thi - phường Trường Thi - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa 

     2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Nga - phòng Tài chính Kế toán, SĐT: 0943414010 

     3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

     - Nhận trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, 

 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa - 140 Trường Thi, phường Trường Thi, 

TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

    - Nhận qua Email: taichinh.bvtp140@gmail.com 

    4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h30 ngày 29 tháng 4 năm 2025 đến trước 

11h30 ngày 13 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

    5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:120 ngày kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2025. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

   1.Danh mục thiết bị và phần mềm Quản lý nhà xe yêu cầu báo giá bao gồm 33 loại; 

cấu hình và thông số kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm. 

   2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa 

   3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ 

chức lựa chọn nhà thầu.  

   4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi đã 

nhận hàng đầy đủ và hoàn tất mọi thủ tục Thanh lý Hợp đồng. 

   5. Các thông tin khác: Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp Thiết bị và Phần 

mềm quản lý nhà xe cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến Hàng hóa. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Trang TTĐT BVTP. 

- Lưu: KT, CNTT, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Lê Tiến Toàn 

mailto:taichinh.bvtp140@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA 
  

 

TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÃI XE 
 

(Đính kèm Thư mời báo giá số:         TM/BVTP ngày 29 tháng 4 năm 2025  

của Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa) 

 

TT THIẾT BỊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 

1 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ  

SEVER-CLIENT 

Phần mềm máy trạm quản lý hệ thống: Client-based on 

SQL & MSDE Database: 

- Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và công nghệ thẻ cho 

phép giám sát và quản lý xe vào / ra. Cho phép giaỉ quyết 

lưu lượng vào ra lớn, giảm ùn tắc và đảm bảo độ an toàn 

cao. 

- Nhận dạng biển số xe và quản lý theo dạng text với tỷ 

(>80% với xe máy , 90 % với ô tô ) trong điều kiện biển 

sạch, không bị cong vênh, che chắn, biển mờ 

- Sử dụng công nghệ nhận dạng liên tục giúp tăng độ 

chính xác, giúp người vận hành có thể nhìn thấy được 

biển số nhận được trước khi chốt thẻ cho xe vào bãi 

- Quản lý  loại đối tượng là thuê bao cố định và khách 

vãng lai. 

- Quản lý hình ảnh chụp và biển số xe vào/ra 

- Giám sát mọi tình huống vào ra, cảnh báo khi có xe vào 

ra không hợp lệ 

- Tích hợp tính năng tự động đóng mở barier khi xe vào ra 

- Tìm kiếm theo biển số, mã số thẻ, thời gian 

- Thống kê lưu lượng xe 

- Hiển thị hình ảnh (chủ xe và so sánh biển số xe vào ra) 

- Tích hợp với các hệ thống Access Control khác 

- Có thể Import, Export  dữ liệu 

- Phân luồng kiểm soát vào/ra 

- Báo cáo dữ liệu vào/ra 

- Có chứng nhận bản quyền 

License 2 
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Bộ điều khiển trung tâm (Dành cho 4 Làn) 

Kiểm soát vào/ra, chấm công cho văn phòng, nhà máy… 

Đặc điểm kỹ thuật: 

– CPU: 32 bit MIPS 

– RAM: 32M 

– Bộ nhớ đăng ký thẻ: 30.000 thẻ 

– Bộ nhớ lưu trữ sự kiện quẹt thẻ: 100.000 

– Cổng giao tiếp: RS485, TCP/IP 

– Hoạt động độc lập hoặc kết nối máy tính 

– Số lượng đầu đọc kết nối: 04 

– Chuẩn kết nối đầu đọc: 26/34 bit Wiegand 

– Nút bấm: 04 nút 

– Cảm biến cửa: 04 

– Đèn LED thể hiện trạng thái 

– Nguồn cấp: 9,6V – 14,4 V DC 1A 

– Nhiệt độ môi trường hoạt động: +0°C – +45°C 

– Độ ẩm: 20 – 80% 

C 2 
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Barrier tự động Zkteco BGM900 L/R 

Màu sắc thân vỏ Xám 

Tốc độ hoạt động : 1,5 giây đến 6 giây 

Chiều dài cần : 3 m đến 6 m 

Cần thẳng dạng ống lồng 

Loại động cơ : Động cơ không chổi than DC 24V 

Công suất đầu ra : 160W 

Dòng điện đầu ra : 10A 

Điện áp hoạt động : DC 24V 

Nguồn điện : AC 220V/110V, 50Hz đến 60Hz 

MCBF 2 triệu lần 

Khoảng cách điều khiển từ xa 30m 

Nhiệt độ hoạt động -30°C đến 75°C 

Cấp độ bảo vệ IP54 

Kích thước khung gầm (mm) 330*265*980mm 

Trọng lượng tịnh (không bao gồm cánh tay chắn) 40kg 

B 5 
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Hộp nút nhấn đóng mở Barrier  

Số lượng nút: 2 nút màu Xanh , Đỏ 

Tiếp điểm: COM-NO 

Bộ  5 
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Đầu đọc thẻ  

- Khoảng cách đọc từ thẻ đến đầu đọc là 50-80mm 

- Loại thẻ sử dụng là Proximity 

- Phương thức Wiegand 26-bit output 

- Nhiệt độ làm việc: -10º to 70º C 

- Nguồn điện DC 12V 1A 

- Kích thước: 116 x 75 x 17.3mm 

Cái 6 
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Dell Inspiron 3030 Tower Intel Core i5 - 14400 (10 core, 

20M cache,  Up to 4.6 Ghz ), 1 x 8Gb DDR5 4400MT/s, 

SSD 512Gb, Wifi + BT,  Win11 Home,  Non DVDRW, 

180W PSU) 

* Màn hình hunkey 22" Độ phân giải: Full HD 

(1920x1080) 

B 1 
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Bộ lưu điện UPS 1250VA 

Bộ lưu điện UPS 1250VA 

Công nghệ Offline 

Công suất 1250VA / 600W 

Thời gian lưu tối đa Thời gian lưu điện: Tối đa 12 phút 

cho 02 bộ máy tính màn hình 15 inch 

Điện áp vào/ ra Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 

265Vac) 

Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ ắc quy) 

Cổng giao tiếp Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có 

phích cắm chuẩn NEMA 

Lấy điện ngõ ra: 3 ổ 

Dạng sóng: Step-wave 

Tần số nguồn vào Nguồn vào: Tần số 50Hz (46 – 54Hz) 

Nguồn ra: Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acquy) 

Kích thước  91mm x 283mm x 240mm) 

Trọng lượng 5,1 kg 

B 2 
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Thẻ chíp 
 

Thẻ chip in thông tin (Miễn phí công thiết kế theo CĐT 

theo thực tế) 
Cái 0 
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Camera toàn cảnh 
 

CAMERA IP THÂN TRỤ 2MP 

- Độ phân giải: 2MP (1920 × 1080), Cảm biến: 1/2.8" 

CMOS 

- Chuẩn nén hình ảnh:  H.265 Dual streams 

- Ống kính cố định: 3.6mm, IR: 20m  

- Độ nhạy sáng: 0.0126lux  

- Chống ngược sáng D-WDR 

- Công nghệ vỏ bảo vệ: IP 67 

- Nguồn: 12V/POE 

- Kích thước: 162.1 × 74.8 × 73.8, Trọng lượng: 0.24KG 

chiếc 6 
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Camera biển số chuyên 

dụng  

Camera IP Thân Trụ dạng biển số Thông Minh 2MP 

Camera IP Thân Trụ Thông Minh 2MP 

- Cảm biến hình ảnh: 1 / 2.8 "CMOS,  

- Độ phân giải: 2.0MP (1920 × 1080),   

- Chuẩn mã hóa:  H.265+ Triple streams 

- HỔNG NGOẠI IR:  70M, Motorized Lens 2.8-12mm 

- Tích hợp 1kênh ALARM OUT và 1 kênh ALARM IN , 

1CH audio input, 1CH audio output  

-Tích hợp micro SD tối đa 256GB 

- Chức năng:  ICR, 3D DNR, True WDR, HLC, Defog, 

Smart IR,ROI 

* Tính năng thông minh:  

+ Vẽ vùng báo trộm loại trừ động vật và đồ vật  

+ Nhận dạng khuôn mặt người và cảnh báo ( chức năng 

này phải kết hợp với đầu ghi hình AI) 

+ Chức năng đếm người, đếm xe ô tô, đếm xe máy 

+ Phát hiện bị bỏ / mất đối tượng, phát hiện ra vào 

- Chế độ bảo vệ: IP 67, vỏ kim loại sơn tĩnh điện, Nguồn: 

12V DC/ POE,  

chiếc 6 
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Bộ dò vòng từ PD-132 

Điện áp hoạt động ： 220V AC ± 10% 

Công suất tiêu thụ: ≤5VA 

Rơle đầu ra: 2 Rơle 240V / 5A AC  

Dải tần số: 20 kHz đến 170 kHz 

Thời gian phản ứng: 10ms 

Thời gian giữ tín hiệu: Không giới hạn / giới hạn khi vòng 

lặp được phát hiện vĩnh viễn 10 phút 

Độ nhạy: có thể điều chỉnh theo 8 bước 

Đấu dây: 50µH đến 1000 µH. Lý tưởng là 150-300µH 

Dây kết nối vòng lặp: 1 vòng Chiều dài tối đa 20 mét, 

Xoắn ít nhất 20 lần mỗi mét 

Thời gian tự động sửa lỗi: 1 đến 2 giây 

Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến + 65 ° C 
Kích thước (bao gồm đế gài): 78x40x108 mm (L x W x H) 

C 5 
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Cảm biến radar phát hiện xe ZKTeco VR10 PRO 
Hỗ trợ phát hiện xe và người 

- Lắp đặt linh hoạt; gỡ lỗi dễ dàng 

- Miễn nhiễm với điều kiện thời tiết bên ngoài 

- Khoảng cách phát hiện có thể được điều chỉnh: 1m – 6m 

- Hỗ trợ giao tiếp RS485, có thể nâng cấp và gỡ lỗi trực 

tuyến 

Ứng dụng cho các loại barrier  

C 2 
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Gờ giảm tốc PDA (tạm tính) mét 18 

14 
 

Chặn bánh xe 550 -Gờ chặn sau- Kt: 550*150*110mm- 

Phản quang 3M (tạm tính) 
mét 16 

15   Tủ kỹ thuật 60x40  nguồn, công tắc, Attomat, ổ cắm,  Cái 2 
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Swich POE 8 Port C 2 

 

 17 

  

Swich POE 5 Port 1000 C 1 
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Biển Led hiển thị giá 

Kích thước : 650mm x 35mm x 50mm 
Cái 2 
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Bốt kiểm soát xe bằng thép nhôm 

+Màu sắc: Xanh lá cây 

+Chất liệu:  

-Khung bằng thép hộp mạ kẽm 50x50mm, dày 1,4mm, 

thép xương bồn xung quanh 50x25mm, chân hàn mặt bích 

100x100mm, sơn tĩnh điện màu bạc. 

-01 cửa đi (0.65x1.8m) 1 cánh mở quay bằng khung nhựa 

lõi thép, kính trắng 5mm. 

-02 cửa sổ (1.4x0.85m) 4 cánh mở lùa trượt bằng khung 

nhựa lõi thép, kính trắng 5mm. 

-01 vách kính (1.1x0.85m) mặt trước bằng khung nhựa lõi 

thép, kính trắng 5mm. 

-Mái viền bo xung quanh hai mặt trên dưới bằng tấm hợp 

kim nhôm màu xanh dương, dày 3mm 

-Vách xung quanh hai mặt trong và ngoài bằng tấm hợp 

kim nhôm màu xanh dương, dày 2mm. 

-Sàn bằng khung thép, mặt sàn bằng thép nhám chống 

trượt, sơn màu đen 

+Nội thất: 

-01 đèn led ốp trần, công tắc, ổ cắm 

-01 bàn để máy tính dài 1m x 0,55m 

-01 ngăn kéo để thẻ, để tiền 

+Kích thước: 1,5m x 1,2m x Cao 2,4m 

cabin 1 
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Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI, Core i3-

12100,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,Wlan 

ac+BT,Keyboard,Mouse,Win 11 Home 64,1Y WTY  

Màn hình HP P22v G5 -21.45-inch, VA - VGA, HDMI, ( 

kèm cáp HDMI) 

B 1 
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Bàn bảo vệ bằng thép: 

-Màu sắc: Ghi sáng 

-Chất liệu: Bằng thép sơn tĩnh điện 

-Kích thước: 600x700x1150mm 

-Mặt bàn để bàn phím vuông góc với thân tủ máy tính 

-Có cánh cửa phía sau để lắp đặt, sửa máy tính 

-Có lỗ khoan để luồn dây máy tính 

Cái 1 

22 Đảo phân làn rộng 1m dài 5m cao 20cm Cái 1 

23 Cột lắp camera hộp 60x60 (Tạm Tính ) Cái 4 

24 Cột lắp camera hộp 150x60 (Tạm Tính ) Cái 2 

25 Lan can 60x1mx60 (Tạm Tính ) Cái 14 

26 Phí vận chuyển bot Lần 1 

27 Vật tư phụ  Gói 2 

28 
Chi phí dịch vụ nhân công lắp đặt hoàn thiện mặt bằng và hướng dẫn sử dụng, bảo 

hành 
HT 2 

29 Dây mạng Cat 6e Hik mét   

30 Dây nguồn x 1.5 cadisun mét   

31 Dây nguồn x 1.1 mét   

32 Ghen cứng Sino bảo vệ dây phi 20  Cây   

33 Ghen bảo vệ dây phi 30 nghiệm thu theo thực tế Cây   
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